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	Lĩnh vực 1:
NĂNG LỰC THỰC HÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

	1
	Tiêu chuẩn 1. Ứng dụng các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, bệnh học và chuyên ngành trong thực hành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học.

	1.1
	Tiêu chí 1. Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở và bệnh học để giải quyết các vấn đề trước, trong và sau khi thực hiện kỹ thuật xét nghiệm y học.

	1.2
	Tiêu chí 2. Vận dụng được những kiến thức về bệnh học và nguyên lý của các phương pháp, quy trình xét nghiệm để biện luận kết quả xét nghiệm y học.

	1.3
	Tiêu chí 3. Vận dụng được những kiến thức về y học cơ sở, bệnh học và nguyên lý của các phương pháp, quy trình xét nghiệm để thực hiện tư vấn sức khỏe trong lĩnh vực xét nghiệm y học.

	1.4
	Tiêu chí 4. Vận dụng kiến thức ngoại ngữ cơ bản, chuyên ngành và tin học đảm bảo trong thực hiện chuyên môn. 

	2
	Tiêu chuẩn 2. Tổ chức, thực hiện đúng quá trình, quy trình trước xét nghiệm

	2.1
	Tiêu chí 1. Tổ chức, thực hiện tiếp đón, nhận phiếu yêu cầu, kiểm tra thông tin người bệnh, khách hàng và xác nhận người bệnh, khách hàng được yêu cầu xét nghiệm.

	2.2
	Tiêu chí 2. Hướng dẫn, tư vấn, giải thích và thông báo cho người bệnh về quy trình lấy bệnh phẩm, cũng như các rủi ro liên quan có thể xảy ra trong quá trình lấy bệnh phẩm.

	2.3
	Tiêu chí 3. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, hóa chất cần thiết theo đúng quy trình lấy mẫu phù hợp. 

	2.4
	Tiêu chí 4. Tổ chức, thực hiện quy trình lấy mẫu xét nghiệm phù hợp theo quy trình đảm bảo nguyên tắc an toàn sinh học.

	2.5
	Tiêu chí 5. Tổ chức, thực hiện quy trình tiếp nhận mẫu, từ chối mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình ban hành.

	2.7
	Tiêu chí 6. Tổ chức, thực hiện đóng gói, vận chuyển, bảo quản mẫu xét nghiệm kịp thời, đảm bảo chất lượng, an toàn sinh học và toàn vẹn mẫu.

	2.8
	Tiêu chí 7. Tập hợp, ghi chép, nhập thông tin theo quy định của mẫu xét nghiệm vào hệ thống thông tin phòng xét nghiệm.

	2.9
	Tiêu chí 8. Bảo quản, xử lý mẫu bệnh xét nghiệm phù hợp với từng loại xét nghiệm riêng biệt theo đúng quy trình thường quy.

	3
	Tiêu chuẩn 3. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm thông thường và phối hợp thực hiện các kỹ thuật phức tạp giai đoạn xét nghiệm

	3.1
	Tiêu chí 1. Thực hiện hoặc tham gia thẩm định và xác nhận phương pháp phù hợp từng loại xét nghiệm 

	3.2
	Tiêu chí 2. Lựa chọn danh mục kỹ thuật xét nghiệm phù hợp yêu cầu, mức độ ưu tiên, năng lực và nguồn lực của phòng xét nghiệm.

	3.3
	Tiêu chí 3. Chuẩn bị hóa chất, sinh phẩm, vật tư phù hợp theo yêu cầu của quy trình xét nghiệm phải thực hiện.

	3.4
	Tiêu chí 4. Thiết kế, đánh giá và thực hiện hoạt động nội kiểm, ngoại kiểm phù hợp để đảm bảo chất lượng xét nghiệm.

	3.5
	Tiêu chí 5. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm thông thường theo quy trình ban hành.

	3.6
	Tiêu chí 6. Phối hợp đồng nghiệp trong thực hiện những kỹ thuật xét nghiệm phức tạp theo quy định của ngành.

	4
	Tiêu chuẩn 4. Thực hiện đúng các quy trình, quy định ở giai đoạn sau xét nghiệm.

	4.1
	Tiêu chí 1. Rà soát, kiểm tra kết quả xét nghiệm đảm bảo độ chính xác và tin cậy.

	4.2
	Tiêu chí 2. Ra quyết định xử lý hoặc báo cáo cán bộ phụ trách phòng xét nghiệm về những kết quả xét nghiệm nghi ngờ hoặc kết quả không phù hợp với thông tin lâm sàng.

	4.3
	Tiêu chí 3. Báo cáo hoặc ký duyệt kết quả xét nghiệm theo đúng thẩm quyền được phân công. 

	4.4
	Tiêu chí 4. Trả kết quả xét nghiệm kịp thời tới người bệnh hoặc khách hàng theo các hình thức quy định. 

	4.5
	Tiêu chí 5. Lưu trữ thông tin về các kết quả xét nghiệm bằng các phương tiện thích hợp và bảo mật thông tin theo đúng quy định.

	4.6
	Tiêu chí 6. Tham gia công tác chuẩn bị và hội chẩn người bệnh khi được yêu cầu.

	4.7
	Tiêu chí 7: Lựa chọn và thực hiện quy trình lưu mẫu bệnh phẩm phù hợp với từng loại xét nghiệm.

	5
	Tiêu chuẩn 5. Tổ chức, thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình người bệnh, khách hàng trong lĩnh vực xét nghiệm

	5.1
	Tiêu chí 1. Nhận định được nhu cầu khách hàng, tổ chức, thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và khách hàng trong lĩnh vực xét nghiệm y học đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

	5.2
	Tiêu chí 2. Tổ chức, thực hiện đánh giá kết quả tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

	5.3
	Tiêu chí 3. Tham gia vào phòng chống dịch và thảm họa khi có yêu cầu.

	6
	Tiêu chuẩn 6. Giao tiếp, phối hợp với người bệnh, khách hàng, đồng nghiệp và những người liên quan để nâng cao chất lượng xét nghiệm

	6.1
	Tiêu chí 1. Xây dựng, củng cố niềm tin đối với người bệnh, khách hàng, đồng nghiệp và các đối tượng liên quan trong lĩnh vực xét nghiệm y học.

	6.2
	Tiêu chí 2. Chủ động lắng nghe, giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, quản lý xung đột, xác định các rào cản cần vượt qua, sử dụng được các kỹ thuật phù hợp để giao tiếp hiệu quả với người bệnh, khách hàng.

	6.3
	Tiêu chí 3. Đề xuất và tham gia thực hiện đánh giá sự hài lòng, giải quyết sự phàn nàn của người bệnh, khách hàng và nâng cao sự hài lòng của họ.

	6.4
	Tiêu chí 4. Làm việc nhóm hiệu quả, hợp tác tốt với các thành viên trong phòng xét nghiệm, liên khoa, liên ngành trong các hoạt động chuyên môn.

	     
	Lĩnh vực 2
NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ
ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG XÉT NGHIỆM

	7
	Tiêu chuẩn 7. Tham gia quản lý và duy trì hệ thống trang thiết bị, vật tư, hoá chất, sinh phẩm của phòng xét nghiệm

	7.1
	Tiêu chí 1. Tham mưu cho lãnh đạo về nhu cầu, thông số kỹ thuật trang thiết bị, hoá chất, sinh phẩm, vật tư của phòng xét nghiệm thuộc lĩnh vực được phân công.

	7.2
	Tiêu chí 2. Tham gia quản lý trang thiết bị của phòng xét nghiệm thuộc lĩnh vực được giao từ khi tiếp nhận cho đến khi thanh lý, loại bỏ (Tiếp nhận, vận hành, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, sửa chữa,…) đúng yêu cầu về thông số kỹ thuật và đảm bảo chất lượng, an toàn sinh học của nhà sản xuất. Lên kế hoạch, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

	7.3
	Tiêu chí 3. Đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận và lưu trữ, bảo quản, đánh giá chất lượng, sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm đúng theo yêu cầu về thông số kỹ thuật và an toàn của nhà sản xuất cũng như các quy định an toàn sinh học.

	7.4
	Tiêu chí 4. Quản lý và xử lý vật tư, hoá chất tồn kho, hết hạn hoặc hóa chất độc hại theo đúng quy định và đảm bảo an toàn.

	7.5
	Tiêu chí 5. Đề xuất và tham gia thực hiện đánh giá năng lực, cập nhật danh sách, duy trì kênh liên lạc với các nhà cung cấp trang thiết bị, hoá chất, sinh phẩm, vật tư để nâng cao chất lượng hoạt động xét nghiệm.

	7.6
	Tiêu chí 6. Ghi chép thông tin, báo cáo và có hành động khắc phục phù hợp khi phát hiện những sai sót hay sự cố có liên quan đến trang thiết bị, hoá chất, sinh phẩm, vật tư của phòng xét nghiệm.

	8
	Tiêu chuẩn 8. Tham gia quản lý hệ thống tài liệu và hồ sơ trong phòng xét nghiệm

	8.1
	Tiêu chí 1. Tham gia xây dựng, cập nhật hoặc sửa đổi, soát xét, xin phê duyệt và lưu trữ các tài liệu phòng xét nghiệm (sổ tay, quy trình, biểu mẫu) theo quy định được phân công.

	8.2
	Tiêu chí 2. Tham gia công tác quản lý hồ sơ phòng xét nghiệm theo quy định được phân công.

	9
	Tiêu chuẩn 9. Tham gia quản lý nhân sự trong phòng xét nghiệm theo nhiệm vụ được phân công

	9.1
	Tiêu chí 1. Đề xuất cho lãnh đạo về nhu cầu nhân lực thuộc lĩnh vực xét nghiệm được phân công.

	9.2
	Tiêu chí 2. Tham gia quản lý nhân viên dưới quyền trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. 

	9.3
	Tiêu chí 3. Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra, đánh giá năng lực của cán bộ xét nghiệm y học ở cấp thấp hơn thuộc phạm vi được giao.

	10
	Tiêu chuẩn 10. Tham gia công tác quản lý thông tin phòng xét nghiệm

	10.1
	Tiêu chí 1. Cập nhật các ứng dụng công nghệ thông tin có hệ thống để hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn, nghiên cứu và học tập trong lĩnh vực kỹ thuật xét nghiệm y học phù hợp từng quy mô của phòng xét nghiệm.

	10.2
	Tiêu chí 2. Tham gia công tác quản lý thông tin (Bệnh nhân, khách hàng, kết quả xét nghiệm,…) bằng các hình thức khác nhau của phòng xét nghiệm theo quy định.

	11
	Tiêu chuẩn 11. Tham gia các hoạt động quản lý chất lượng khác 

	11.1
	Tiêu chí 1. Tham gia công tác đánh giá chất lượng nội bộ phòng xét nghiệm khi được phân công.

	11.2
	Tiêu chí 2. Tham gia xác định các rủi ro, phân tích nguyên nhân gốc rễ có thể gặp phải xuyên suốt trong quá trình thực hành xét nghiệm và đề xuất, tham gia thực hiện các hành động phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro.

	11.3
	Tiêu chí 3. Tham gia xác định sự không phù hợp, phân tích được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề trong quá trình thực hành xét nghiệm và đề xuất, thực hiện các hành động khắc phục.

	11.4
	Tiêu chí 4. Tham gia lập và theo dõi chỉ số chất lượng, các dự án cải tiến nhằm nâng cao năng lực phòng xét nghiệm.

	12
	Tiêu chuẩn 12. Đảm bảo an toàn sinh học trong thực hành tại phòng xét nghiệm

	12.1
	Tiêu chí 1. Tham gia bố trí phòng xét nghiệm hợp lý, đảm bảo theo đúng quy định hướng dẫn về an toàn sinh học phòng xét nghiệm và tối ưu hoá luồng công việc.

	12.2
	Tiêu chí 2. Nhận biết, phân loại được các tác nhân gây bệnh có khả năng tiếp xúc trong quá trình thực hành xét nghiệm y học.

	12.3
	Tiêu chí 3. Sử dụng thành thạo được các trang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp với loại nguy cơ và mức độ nguy cơ gây mất an toàn sinh học.

	12.4
	Tiêu chí 4. Thực hiện đúng quy trình thu thập, lưu trữ, vận chuyển, xử lý chất thải sinh học, hóa chất, chất độc hoặc phóng xạ, các quy định về an toàn điện, an toàn cháy nổ và tham gia xử lý các sự cố về các an toàn này theo quy định hiện hành trong thực hành xét nghiệm y học.

	12.5
	Tiêu chí 5. Theo dõi, ghi chép và báo cáo các trường hợp thực hành không an toàn cho các cấp quản lý theo quy định và đề xuất cải tiến thích hợp.

	12.6
	Tiêu chí 6. Tham gia công tác kiểm soát, phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện khi được yêu cầu

	
	Lĩnh vực 3
NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

	13
	Tiêu chuẩn 13. Duy trì và phát triển năng lực cho bản thân

	13.1
	Tiêu chí 1. Xác định rõ mục tiêu phát triển nghề nghiệp và nhu cầu học tập, nâng cao trình độ và tay nghề của bản thân để xây dựng được kế hoạch phát triển nghề nghiệp. 

	13.2
	Tiêu chí 2. Học tập liên tục, suốt đời các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng thực hành xét nghiệm y học.

	13.3
	Tiêu chí 3. Tham gia vào các hoạt động của tổ chức nghề nghiệp, tham gia Hội nghị khoa học, khoá học chuyên môn để cập nhật, bổ sung các phương pháp, kỹ thuật xét nghiệm mới.

	13.4
	Tiêu chí 4. Thể hiện thái độ tích cực với những đổi mới và những quan điểm trái chiều, thể hiện sự lắng nghe các kiến nghị và đề xuất, thử nghiệm những phương pháp mới và thích nghi với những thay đổi.

	14
	Tiêu chuẩn 14. Tham gia đào tạo cán bộ xét nghiệm ở trình độ thấp hơn và những đối tượng khác có liên quan

	14.1
	Tiêu chí 1. Tham gia đào tạo, tập huấn cho học sinh, sinh viên, cán bộ xét nghiệm ở trình độ thấp hơn và những đối tượng khác có liên quan.

	14.2
	Tiêu chí 2. Tham gia các báo cáo chuyên môn tại các hội thảo trong hoặc ngoài lĩnh vực xét nghiệm và cuộc họp chuyên môn nội bộ phòng xét nghiệm.

	15
	Tiêu chuẩn 15. Nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng 

	15.1
	Tiêu chí 1. Chủ động, tích cực tham gia hoặc chủ trì các nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật về lĩnh vực xét nghiệm y học. 

	15.2
	Tiêu chí 2. Xác định và lựa chọn các lĩnh vực và vấn đề nghiên cứu phù họp, cần thiết và khả thi

	15.3
	Tiêu chí 3. Tuân thủ đúng nguyên tắc về đạo đức trong nghiên cứu theo yêu cầu của Hội đồng đạo đức.

	15.4
	Tiêu chí 4. Sử dụng phương pháp nghiên cứu, thống kê thích hợp để phân tích và diễn giải dữ liệu thu thập được 

	15.5
	Tiêu chí 5. Trình bày, chia sẻ kết quả nghiên cứu với đồng nghiệp, người bệnh và những người có liên quan

	15.6
	Tiêu chí 6. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực hành xét nghiệm. Sử dụng các bằng chứng từ nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng thực hiện xét nghiệm. 

	
	Lĩnh vực 4

NĂNG LỰC THỰC HÀNH NGHỀ THEO PHÁP LUẬT,
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
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	Tiêu chuẩn 16. Hành nghề theo quy định của pháp luật  

	16.1
	Tiêu chí 1. Hành nghề theo quy định của pháp luật liên quan đến y tế và các quy định của ngành. 

	16.2
	Tiêu chí 2. Tuân thủ các quy định của nơi làm việc.

	16.3
	Tiêu chí 3. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của đơn vị và pháp luật.
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	Tiêu chuẩn 17. Hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp 

	17.1
	Tiêu chí 1. Trân trọng nghề nghiệp của bản thân, chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định đưa ra, đặt sức khỏe, quyền lợi của người bệnh, khách hàng làm trung tâm. 

	17.2
	Tiêu chí 2. Bảo đảm sự tôn trọng, tế nhị, kín đáo trong suốt quá trình tiếp xúc với người bệnh, khách hàng từ khi lấy mẫu cho đến khi trả kết quả.

	17.3
	Tiêu chí 3. Tôn trọng, chân thành, không phân biệt đối xử và hỗ trợ đồng nghiệp cho các hoạt động chuyên môn.

	17.4
	Tiêu chí 4. Thể hiện tinh thần, thái độ cống hiến để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng và thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí hóa chất, vật tư phòng xét nghiệm.

	17.5
	Tiêu chí 5. Thể hiện trách nhiệm trong phân loại, xử lý các thải, chất độc hại phù hợp ở phòng xét nghiệm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gây ô nhiễm môi trường.

	17.6
	Tiêu chí 6. Tuân thủ quy tắc bảo mật thông tin trong hoạt động chuyên môn, không tiết lộ cho bất cứ người nào người không có quyền được nhận thông tin.

	17.7
	Tiêu chí 7. Tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của quốc gia và quốc tế trong thực hành nghề nghiệp xét nghiệm.


